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CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUYÊN KHOA II CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ-DƯỢC LÂM SÀNG

1. Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.
2. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 07 năm 2012
3. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

4. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Y tế, hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế.

5. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học.

6. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế. 

7. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
A. CÁC MÔN CHUNG

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	
	
	CÁC MÔN CHUNG
	
	
	

	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
	
	
	

	
	1. Cơ sở
	
	
	

	1. 
	
	Dược động học lâm sàng 
	3
	2
	1


	2. 
	
	Các phương pháp nghiên cứu Dược lý và Dược lâm sàng
	3
	2
	1

	
	2. Hỗ trợ
	
	
	

	1. 
	
	Thông tin thuốc và cảnh giác dược     
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	12
	6
	6


C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

	STT
	Mã số
	Tên môn học
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	CHUYÊN NGÀNH
	
	
	

	1. 
	
	Đánh giá và quản lý tương tác thuốc                           
	9
	2
	7

	2. 
	
	Sử dụng kháng sinh và chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện
	9
	2
	7

	3. 
	
	Biện luận kết quả xét nghiệm lâm sàng                        
	9
	2
	7

	4. 
	
	Nhiễm trùng  bệnh viện                                               
	9
	2
	7

	5. 
	
	Sử dụng thuốc trong trị liệu                                         
	9
	2
	7

	6. 
	
	Thực hành dược lâm sàng                                            
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	12
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp

- Thi lý thuyết và thực hành:
10 đơn vị học trình.
- Luận án:
20 đơn vị học trình. 


Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

I. CÁC MÔN CHUNG

HỌC PHẦN: TIN HỌC NÂNG CAO
	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiên cứu khoa học trong quá trìn học tập tại trường và ứng dụng trong đơn vị công tác.

3. Mục tiêu học phần:

1. Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

2. Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	10
	3
	7

	2
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	10
	3
	7

	3
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	10
	4
	6

	4
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định tính
	12
	4
	8

	5
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định lượng
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê đơn biến và đa biến
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích hồi qui tuyến tính
	12
	4
	8

	8
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.

· Phân tích số liệu

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính
· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

6. Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa II, cao học, bác sĩ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Khoa Y tế công cộng



2. Mô tả về học phần

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc kiến thức quan trọng, giúp giúp người học vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết về nghiên cứu khoa học.

3. Mục tiêu học phần 

1. Xác định phương pháp thiết lập đề cương nghiên cứu khoa học y học

2. Trình bày được số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết 

lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học
	12
	4
	8

	2
	Thiết kế dịch tễ học
	9
	3
	6

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	9
	3
	6

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng
	9
	3
	6

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	12
	4
	8

	7
	Thiết kế một số công cụ thu thập số liệu
	9
	3
	6

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	9
	3
	6

	9
	Cách viết một báo cáo nghiên cứu khoa học
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30 
	60 


4.2. Thực hành: 

Phòng vi tính 

Thảo luận nhóm 

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình
· Chuyên đề 

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm.

6. Cán bộ giảng dạy: 

· Gs TS Phạm Văn Lình  

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Dịch tễ học và thống kê trong nghiên cứu y học, Đại học Y Thái Bình, 1999.

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Y Huế, 2001.

3. Thiết kế nghiên cứu hệ thống y tế, Đào Văn Dũng và cs, 2000.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết: Thi trắc nghiệm 100 câu, 60 phút

8.2. Đánh giá thực hành: Bài thu hoạch
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

1. Thông tin học phần

	Tổng số đvht:
4 
	Lý thuyết: 2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết: 30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa 2, thạc sĩ


	Cán bộ giảng dạy: 
Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần 

Học phần Phương pháp giảng dạy y học thuộc kiến thức quan trọng, giúp giúp người học vận dụng phương pháp luận và phương pháp giảng dạy trong học tập và trong thực tiễn, bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nâng cao, chiều sâu góp phần thiết kế các bài giảng về các vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể giảng dạy cho các đối tượng người học trong chuyên ngành y khoa.

3. Mục tiêu học phần

1. Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. 

2. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hợp lý và đánh giá kết quả học tập.

4. Nội dung học phần
4.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết 

thực hành

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6

	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành


Học viên thiết kế bài giảng và tổ chức giảng, thuyết trình về bài giảng theo yêu cầu của giảng viên.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

5.2. Phương pháp tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 

6. Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học.
2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998.

7.2. Tài liệu tham khảo
1. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001.

2. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001.
3. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
4. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
5. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 
6.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.
7. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.
8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image2.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ

II.1. MÔN CƠ SỞ

HỌC PHẦN 1: DƯỢC ĐỘNG HỌC LÂM SÀNG
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
03  
	Lý thuyết:
02   
	Thực hành:
 01

	Phân bố thời gian (tiết):
60
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
30

	Đối tượng:  Chuyên Khoa  cấp II chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng


	Bộ môn phụ trách: 
Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng


2. Mô tả về học phần

Học phần Dược động học lâm sàng cung cấp kiến thức về sự biến đổi các thông số dược động học khi suy giảm chức năng gan thận và trong tương tác thuốc. Vận dụng trong cá thể hóa liều điều trị, tư vấn sử dụng thuốc hợp lý từ các thông số dược động và sinh khả dụng, ứng dụng các thông số này trong lâm sàng, giám sát điều trị thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong máu.
3. Mục tiêu môn học
1. Phân tích được sự biến đổi các thông số dược động học khi suy giảm chức năng gan thận và vận dụng trong cá thể hóa liều điều trị.

2. Trình bày được các kiến thức về theo dõi điều trị thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong máu (TDM).

3. Sử dụng được các thông tin trong mục “dược động học” của một chuyên luận thuốc để tư vấn sử dụng thuốc hợp lý.

4. Tính toán được liều lượng thuốc trong các tình huống lâm sàng cụ thể.

4. Nội dung học phần
4.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Dược động học không tuyến tính
	10
	5
	5

	2
	Thiết kế chế độ liều
	10
	5
	5

	3
	Theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu
	10
	5
	5

	4
	Dược động trong tương tác thuốc
	10
	5
	5

	5
	Ảnh hưởng của các tình trạng sinh lý trên dược động học
	10
	5
	5

	6
	Ảnh hưởng của các tình trạng bệnh lý trên dược động học
	10
	5
	5

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30


4.2. Thực hành: Tại phòng thực tập Liên Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng; Khoa Dược – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi - trả lời. 


- Thực hành: bài tập, vấn đáp và thảo luận nhóm.
5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: thảo luận các trường hợp lâm sàng, đặt câu hỏi.

- Tự học: nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước hoặc trong các giờ học; thông báo các số liệu từ một bài tập.
6. Cán bộ giảng dạy: 

· PGS.TS. Dương Xuân Chữ

· PGS.TS. Phạm Thành Suôl
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012), Giáo trình Dược động học lâm sàng.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trường Đại học Dược Hà Nội (2012), Các nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị tập 1 ( 2, NXB Y học.

2. Bauer L. (2008), Applied clinical pharmacokinetics, 2nd edition, McGraw - Hill.

3. Larry A. Bauer (2011), Applied Clinical Pharmacokinetics, 2th edition, McGraw – Hill.

4.  Leon Shargel, Andrew B. C. (2010), Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Prentice Hall.

5.  Rowland M., Tozer T. (2009), Clinical pharmacokinetics: Concepts

 HYPERLINK "http://www.amazon.com/Clinical-Pharmacokinetics-Applications-Malcolm-Rowland/dp/0683074040/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1251170414&sr=1-2"  and Applications, 3rd edition, Lippincott William and Wilkins.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%


[image: image4.png]DCC +(DKTx2) + (BTHPx7)
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 QUOTE 
8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: tự luận, trắc nghiệm, 

- Điểm học phần: [image: image7.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

HỌC PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
03  
	Lý thuyết:
02   
	Thực hành:
 01

	Phân bố thời gian (tiết):
60
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
30

	Đối tượng:  Chuyên Khoa  cấp II chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng


	Bộ môn phụ trách: 
Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng


2. Mô tả về học phần

Học phần “Các phương pháp nghiên cứu dược lý và dược lâm sàng” cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện nghiên cứu tác dụng dược lý và độc tính của một số thuốc từ các mô hình thực nghiệm. Trình bày các phương pháp nghiên cứu dược lý để xác định các chế phẩm và hoạt chất có các hoạt tính dược lý có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Bên cạnh việc sử dụng để nghiên cứu các chế phẩm và hoạt chất từ dược thảo, các phương pháp này cũng có thể được ứng dụng để nghiên cứu các thuốc tổng hợp hoá học. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu dược lâm sàng để xây dựng danh mục thuốc và danh mục tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện.

3. Mục tiêu môn học
1. Thực hiện được quy trình đánh giá độc tính cấp cũng như độ an toàn của thuốc.

2.  Xây dựng được các mô hình thử nghiệm dược lý thông dụng
3. Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu dược lâm sàng để xây dựng danh mục thuốc và danh mục tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện.
4. Vận dụng y học dựa trên bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc.
Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Hướng dẫn về nghiên cứu phi lâm sàng 
	2
	2
	 

	2
	Phương pháp xác định tính an tòan và liều có hiệu quả của thuốc
	7
	2
	5

	3
	Hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng thuốc có nguồn gốc dược liệu
	3
	3
	 

	4
	Phương pháp nghiên cứu dược lý thuốc có tác dụng chống oxy hóa
	8
	3
	5

	5
	Phương pháp nghiên cứu dược lý thuốc có tác dụng chống đái tháo đường
	8
	3
	 5

	6
	Phương pháp lựa chọn thuốc để xây dựng danh mục thuốc và quản lý sử dụng thuốc dùng trong bệnh viện.
	10
	5
	5

	7
	Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện
	3
	3
	 5

	8
	Ứng dụng y học dựa trên bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc
	9
	4
	5

	9
	Thuốc mới và thử nghiệm lâm sàng
	5
	5
	 

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30


 4.2. Thực hành: Tại phòng thực tập Liên Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng; Khoa Dược – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi - trả lời. 


- Thực hành: Thực hiện các mô hình thử nghiệm dược lý, các phương pháp khảo sát, đánh giá hiệu quả của thuốc, thảo luận nhóm.
5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: thảo luận các trường hợp nghiên cứu từ các mô hình dược lý thực nghiệm và dược lâm sàng, đặt câu hỏi.

- Tự học: nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước hoặc trong các giờ học; thông báo các số liệu từ một bài tập.
6. Cán bộ giảng dạy: PGS.TS. Dương Xuân Chữ

                        TS.DS. Đặng Duy Khánh 
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy: Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012), Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu dược lý và dược lâm sàng.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đỗ Trung Đàm (2014), Phương pháp xác định độc tính cấp của thuốc, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

2. Viện Dược liệu (2006), Aphương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý các cây thuốc từ dược liệu, NXB Khoa học Kỹ Thuật.
3. H. Gerhard Vogel (2002), Drug Discovery and Evaluation

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%


[image: image9.png]DCC +(DKTx2) + (BTHPx7)
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 QUOTE 
8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: báo cáo chuyên đề 

- Điểm học phần: [image: image12.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%
II.2. MÔ HỖ TRỢ
HỌC PHẦN: THÔNG TIN THUỐC VÀ CẢNH GIÁC DƯỢC
1.Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
03  
	Lý thuyết:
02 
	Thực hành:
 01

	Phân bố thời gian (tiết):
150
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
120

	Đối tượng:  Chuyên Khoa  cấp I chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng


	Bộ môn phụ trách: 
Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng


2. Mô tả về học phần

Họp phần cung cấp các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản trong đánh giá và quản lý tương tác thuốc bất lợi và sử dụng được các cơ sở dữ liệu về tương tác thuốc để giải quyết các tình huống lâm sàng cụ thể nhằm đánh giá và quản lý tương tác thuốc bất lợi.

3. Mục tiêu: 
1. Trình bày được các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản trong đánh giá và quản lý tương tác thuốc bất lợi.

2. Sử dụng được các cơ sở dữ liệu về tương tác thuốc để giải quyết các tình huống lâm sàng cụ thể.

3. Trình bày được các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản trong đánh giá và quản lý tương tác thuốc bất lợi.

4. Trình bày được các kiến thức cơ bản về dị ứng thuốc: phân loại, cơ chế, biểu hiện lâm sàng, chẩn đóan và điều trị.

4. Nội dung:

	Bài
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng số
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết  thực hành

	1
	Cảnh giác dược
	50
	10
	40

	2
	Thông tin thuốc
	50
	10
	40

	3
	Tương tác thuốc
	25
	5
	20

	4
	Phản ứng có hại do thuốc
	25
	5
	20

	
	Tổng
	150
	30
	120


Thực hành: tại phòng máy tính của LBM Dược lý-dược lâm sàng

5.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi - trả lời. 


- Thực hành: bài tập, vấn đáp và thảo luận nhóm.
5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: thảo luận các trường hợp lâm sàng, đặt câu hỏi.

- Tự học: nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, ghi nhận những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước hoặc trong các giờ học; thông báo các số liệu từ bài tập.
6. Cán bộ tham gia giảng dạy:
          1. TS. Nguyễn Tuấn Dũng

          2. TS. Phạm Thành Suôl     

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012), giáo trình Thông tin thuốc và cảnh giác dược
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Y tế (2007), Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định, Nhà xuất bản Y học.

2. Trung tâm DI&ADR Quốc gia (2014), Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược

3. Baxter K (2010), Stockley’s drug interactions, 8th edition, Pharmaceutical Press.

4. Stockley Editorial Team (2008), Stockley's Drug Interactions, Pharmaceutical Press, 8 edition.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ, câu hỏi ngắn, chuyeân ñeà

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%


[image: image14.png]DCC +(DKTx2) + (BTHPx7)
PPy

DHP =





 QUOTE 
8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: câu hỏi ngắn, chuyeân ñeà.


- Điểm học phần: [image: image17.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ TƯƠNG TÁC THUỐC
	Tổng số đvht:
09  
	Lý thuyết:
02   
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng:  Chuyên Khoa  cấp II chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng


	Bộ môn phụ trách: 
Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng


2. Mô tả về học phần

Học phần “Đánh giá và quản lý tương tác thuốc” cung cấp kiến thức về sự tương tác thuốc trong quá trình sử dụng. Sử dụng thuốc trong điều trị trong bệnh viện và đánh giá được sự tương tác các thuốc trong phôi hợp điều tị.
3. Mục tiêu môn học
1.  Trình bày được các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản trong đánh giá và quản lý tương tác thuốc bất lợi.

2.  Sử dụng được các cơ sở dữ liệu về tương tác thuốc để giải quyết các tình huống lâm sàng cụ thể.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Các nguyên tắc cơ bản trong đánh giá và quản lý tương tác bất lợi
	55
	20
	35

	2
	Nội dung cần làm nhằm giảm thiểu tương tác bất lợi và biện pháp giảm thiểu tương tác bất lợi.
	40
	 
	40

	3
	Tương tác dược động và dược lực
	50
	10
	40

	4
	Các cơ sở dữ liệu trong quản lý tương tác thuốc. Sử dụng bằng chứng trong phân tích và quản lý tương tác thuốc
	40
	 
	40

	5
	Cơ chế tương tác thuốc, mức độ tương tác thuốc
	40
	 
	40

	6
	Kiểm sóat tương tác thuốc trong điều trị
	40
	 
	40

	7
	Tra cứu thông tin thuốc trên một số phần mềm và một số cơ sở dữ liệu trực tuyến và trên sách chuyên khảo
	40
	 
	40

	8
	Phân tích cơ chế và đề xuất biện pháp quản lý tương tác thuốc trong một số tình huống lâm sàng cụ thể
	40
	 
	40

	
	Tổng cộng
	345
	30
	315


Thực hành: tại phòng máy tính của LBM Dược lý-dược lâm sàng

5.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi - trả lời. 


- Thực hành: bài tập, vấn đáp và thảo luận nhóm.
5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: thảo luận các trường hợp lâm sàng, đặt câu hỏi.

- Tự học: nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, ghi nhận những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước hoặc trong các giờ học; thông báo các số liệu từ bài tập.
6. Cán bộ tham gia giảng dạy:
          1. TS. Nguyễn Tuấn Dũng

          2. TS. Phạm Thành Suôl     

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012), giáo trình Đánh giá, quản lý tương tác thuốc và cảnh giác dược.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Y tế (2007), Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định, Nhà xuất bản Y học.

2. Trung tâm DI&ADR Quốc gia (2014), Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược

3. Baxter K (2010), Stockley’s drug interactions, 8th edition, Pharmaceutical Press.

4. Stockley Editorial Team (2008), Stockley's Drug Interactions, Pharmaceutical Press, 8 edition.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ, câu hỏi ngắn, chuyeân ñeà

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
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8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: câu hỏi ngắn, chuyeân ñeà.
- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
HỌC PHẦN: SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
09  
	Lý thuyết:
02   
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng:  Chuyên Khoa  cấp II chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng


	Bộ môn phụ trách: 
Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng


2. Mô tả về học phần

Học phần “Sử dụng kháng sinh và chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện” cung cấp kiến thức về vận dụng Dược động học/Dược lực học (pD/pK) của kháng sinh trong lựa chọn, phối hợp kháng sinh và hiệu chỉnh liều kháng sinh. Sử dụng kháng sinh trong dự phòng trong phẫu thuật và thực hiện quản lý kháng sinh trong bệnh viện, các chiến lược sử dụng kháng sinh trong điều trị.
3. Mục tiêu môn học
1. Trình bày được các nội dung chiến lược sử dụng và quản lý kháng sinh trong bệnh viện.

2. Trình bày được nguyên tắc lựa chọn và phối hợp kháng sinh hợp lý.

3. Phân loại được kháng sinh theo dược động học và dược lực học. 

4. Phân tích được vai trò của PK/PD trong việc lựa chọn hiệu chỉnh liều kháng sinh vào thực hành lâm sàng.
4. Nội dung học phần
4.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Quản lý kháng sinh trong bệnh viện, các chiến lược sử dụng kháng sinh trong điều trị 
	40
	5
	35

	2
	Các nguyên tắc sử dụng kháng sinh 
	43
	3
	40

	3
	Vai trò của vi sinh lâm sàng với sử dụng kháng sinh hợp lý và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn 
	43
	3
	40

	4
	Khái niệm về về Dược động học/Dược lực học (pD/pK) của kháng sinh và ứng dụng
	45
	5
	40

	5
	Hiệu chỉnh liều kháng sinh theo Dược động học/Dược lực học (pD/pK)  
	43
	3
	40

	6
	Ứng dụng nguyên tắc Dược động học/Dược lực học (pD/pK) trong sử dụng kháng sinh
	43
	3
	40

	7
	Nguyên lý sử dụng kháng sinh
	43
	3
	40

	8
	Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật
	45
	5
	40

	
	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2. Thực hành: Tại phòng thực tập Liên Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng; Khoa Dược – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi - trả lời. 


- Thực hành: bài tập, ca lâm sàng và thảo luận nhóm.
5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: thảo luận các trường hợp lâm sàng, đặt câu hỏi.

- Tự học: nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước hoặc trong các giờ học; thông báo các số liệu từ một bài tập.
6. Cán bộ giảng dạy: 

· PGS.TS. Dương Xuân Chữ

· PGS.TS. Phạm Thành Suôl

· TS.DS. Phạm Thị Tố Liên
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012), Giáo trình Sử dụng kháng sinh theo nguyên tắc dược động học - Dược lực học và chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện.
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trường Đại học Dược Hà Nội (2012), Các nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị tập 1 ( 2, NXB Y học.

2. rường Đại học Dược Hà Nội (2007), Dược lâm sàng và điều trị tập 1 ( 2, NXB Y học

3. Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor (2013), Basic ( Clinical Pharmacology, 12th edition, McGraw - Hill.
4. Schwinghammer T. and Koehler J. (2011), Pharmacotherapy cabook: A

 HYPERLINK http://www.amazon.com/Pharmacotherapy-Casebook-Patient-Focused-PHARMACOTHERAPY-SCHWINGHAMMER/dp/0071488359/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1251171706&sr=1-3 
 patient - focused approach, 7th edition, McGraw - Hill.

5. Walker R., Whittlesea C (2010), Clinical pharmacy and therapeutics, 4th edition, Churchill Livingstone.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết


- Thi kết thúc học phần: tự luận, trắc nghiệm.

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
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8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: báo cáo chuyên đề 

- Điểm học phần: [image: image25.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

.

HỌC PHẦN: BIỆN LUẬN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
09  
	Lý thuyết:
02  
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng:  Chuyên Khoa  cấp I chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng


	Bộ môn phụ trách: 
Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng


2. Mô tả về học phần

Học phần Biện luận kết quả xét nghiệm lâm sàng hướng dẫn các xét nghiệm thường gặp, có ý nghĩa trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh lý trên thực tế. Chủ yếu tập trung trên các vấn đề chức năng, chức năng thận, điện giải, viêm gan do virus…

3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được ý nghĩa các xét nghiệm thường gặp.

2. Biện luận được sự thay đổi các kết quả xét nghiệm trong một số bệnh lý thường gặp.

4. Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Xét nghiệm lâm sàng bệnh lý gan mật
	16
	6
	10

	2. 
	Xét nghiệm lâm sàng bệnh lý thận
	11
	6
	5

	3. 
	Xét nghiệm trong một số bệnh lý tim mạch
	11
	6
	5

	4. 
	Biện luận kết quả xét nghiệm trong trường hợp viêm gan siêu vi B
	11
	6
	5

	5. 
	Xét nghiệm tin cậy và kiểm tra chất lượng xét nghiệm
	11
	6
	5

	6. 
	Rối lọan cân bằng acid – base và khí máu 
	35
	 
	35

	7. 
	Rối loạn chuyển hóa carbohydrat
	30
	 
	30

	8. 
	Rối loạn chuyển hóa lipoprotein
	30
	 
	30

	9. 
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh tim mạch
	30
	 
	30

	10. 
	Hóa sinh lâm sàng trong một số bệnh thận
	30
	 
	30

	11. 
	Hóa sinh lâm sàng các bệnh tiểu đường
	35
	 
	35

	12. 
	Hóa sinh lâm sàng các bệnh gan - mật, tụy và dạ dày – ruột
	35
	 
	35

	13. 
	Kháng sinh đồ
	30
	 
	30

	14. 
	Chỉ dấu ung thư
	30
	 
	30

	
	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2. Thực hành: Tại khoa Dược

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi - trả lời. 


- Thực hành: bài tập, vấn đáp và thảo luận nhóm.
5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: thảo luận các trường hợp lâm sàng, đặt câu hỏi.

- Tự học: nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước hoặc trong các giờ học; thông báo các số liệu từ một bài tập.
6. Cán bộ giảng dạy: 

· PGS.TS. Phạm Thành Suôl

· ThS.DS. Nguyễn Hoàng Yến

· ThS.BS. Cao Thị Kim Hoàng

· ThS.BS. Lê Kim Khánh

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012), Biện luận kết quả xét nghiệm lâm sàng.
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đỗ Đình Hồ (2010), Hóa Sinh Lâm Sàng, Nxb Y Học, Hà Nội..

2. Trường Đại Học Dược Hà Nội (2012), Dược lâm sàng: những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, Nxb Y học, Hà Nội 

3. Trường Đại Học Dược Hà Nội (2012), Dược lâm sàng: những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, Nxb Y học, Hà Nội 
4. Keogh, James (2010), Nursing laboratory and diagnostic tests demystified, McGraw-Hill Medical.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn..


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: báo cáo chuyên đề, bài tập nhóm, bài tập cá nhân

- Điểm học phần: [image: image27.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%
HỌC PHẦN: NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN
· Nguyễn Thị Hải Yến
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ Y tế (2012), Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, NXB Y học.
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đặng Đức Anh (2010),  Nhiễm trùng bệnh viện, Nhà xuất bản Y học.

2. Bộ Y tế (2003), Tài liệu hướng dẫn quy trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện, NXB Y học.

3. Bộ Y tế (2007), Quyết định số  43/2007/QĐ-BYT, ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ  Y tế ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế.
4. Bộ Y tế (2009), Quyết định số  18/2009/TT-BYT, ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ  Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
5. Trần Quý Tường (2013), Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện, NXB Y học.
8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết


- Thi kết thúc học phần: tự luận, trắc nghiệm.

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
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 QUOTE 
8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: báo cáo chuyên đề 

- Điểm học phần: [image: image32.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

HỌC PHẦN: SỬ DỤNG THUỐC TRONG TRỊ LIỆU
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
09  
	Lý thuyết:
02   
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng:  Chuyên Khoa  cấp II chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng


	Bộ môn phụ trách: 
Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng


2. Mô tả về học phần

1) Học phần Sử dụng thuốc trong trị liệu cung cấp những kiến thức cập nhật và nâng cao về sử dụng thuốc hợp lý trong điều trị một số bệnh chuyên khoa. Thực hiện đúng nguyên tắc điều trị, hướng dẫn tuân thủ điều trị, sử dụng các “Hướng dẫn điều trị” (guideline) dựa trên bằng chứng làm cơ sở lựa chọn thuốc thông tin dược lực học và dược động học liên quan đến sử dụng thuốc hợp lý.

3. Mục tiêu môn học
1. Trình bày được định nghĩa, phân loại, triệu chứng lâm sàng cơ sở cho việc sử dụng thuốc trong điều trị.

2. Trình bày được mục tiêu, nguyên tắc điều trị, hướng dẫn tuân thủ điều trị, sử dụng các “Hướng dẫn điều trị” dựa trên bằng chứng làm cơ sở lựa chọn thuốc.

3. Trình bày được các thuốc cụ thể sử dụng trong điều trị bệnh: thông tin dược lực học và dược động học liên quan đến sử dụng thuốc hợp lý, phản ứng bất lợi của thuốc và biện pháp khắc phục.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp
	33
	3
	30

	2
	Sử dụng thuốc trong điều trị rối loạn lipid huyết
	33
	3
	30

	3
	Sử dụng thuốc trong điều trị huyết khối
	32
	2
	30

	4
	Sử dụng thuốc trong điều trị đái tháo đường
	32
	2
	30

	5
	Sử dụng thuốc trong điều trị đau
	22
	2
	20

	6
	Sử dụng thuốc trong điều trị viêm khớp dạng thấp và thoái hóa khớp
	22
	2
	20

	7
	Sử dụng thuốc trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu
	22
	2
	20

	8
	Sử dụng thuốc trong điều trị rối loạn cân bằng nước và điện giải
	22
	2
	20

	9
	Sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
	17
	2
	15

	10
	Sử dụng thuốc trong điều trị viêm phổi bệnh viện
	22
	2
	20

	11
	Sử dụng thuốc trong điều trị viêm phổi liên quan đến thở máy
	22
	2
	20

	12
	Sử dụng thuốc trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)
	22
	2
	20

	13
	Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh đường tiêu hóa: trào ngược dạ dày – thực quản, loét dạ dày – tá tràng do H. pylory
	22
	2
	20

	14
	Sử dụng thuốc trong điều trị tiêu chảy do vi khuẩn
	22
	2
	20

	
	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2. Thực hành: Tại phòng thực tập Liên Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng -  Khoa Dược; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi - trả lời. 


- Thực hành: ca lâm sàng và thảo luận nhóm.
5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: thảo luận các trường hợp lâm sàng, đặt câu hỏi.

- Tự học: nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước hoặc trong các giờ học; thông báo các số liệu từ một ca lâm sàng.
6. Cán bộ giảng dạy: 

· PGS.TS. Dương Xuân Chữ

· PGS.TS. Phạm Thành Suôl

· PGS.TS. Trần Mạnh Hùng

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012), Giáo trình Sử dụng thuốc trong trị liệu.
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Y tế (2010), Hướng dẫn điều trị tập 1 ( 2,  NXB Y học.

2. Trường Đại học Dược Hà Nội (2007), Dược lâm sàng và điều trị tập 1 ( 2, NXB Y học

3. Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor (2013), Basic ( Clinical Pharmacology, 12th edition, McGraw - Hill.
4. Schwinghammer T. and Koehler J. (2011), Pharmacotherapy cabook: A

 HYPERLINK http://www.amazon.com/Pharmacotherapy-Casebook-Patient-Focused-PHARMACOTHERAPY-SCHWINGHAMMER/dp/0071488359/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1251171706&sr=1-3 
 patient - focused approach, 7th edition, McGraw - Hill.

5. Walker R., Whittlesea C (2010), Clinical pharmacy and therapeutics, 4th edition, Churchill Livingstone.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết


- Thi kết thúc học phần: tự luận, trắc nghiệm.

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
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8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: báo cáo chuyên đề 

- Điểm học phần: [image: image37.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG 

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
9
	Lý thuyết:
00  
	Thực hành:
 9

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
00
	Thực hành:
405

	Đối tượng:  Chuyên Khoa  cấp II chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng


	Bộ môn phụ trách: 
Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng


2. Mô tả về học phần

Học phần Thực hành dược lâm sàng tại bệnh viện cung cấp kiến thức về các kỹ năng các kỹ năng tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý cho bệnh nhân, kỹ năng tìm kiếm, phân tích và cung cấp thông tin thuốc trong thực hành dược lâm sàng và tiếp cận với việc điều trị tại bệnh viện và hiểu rõ vai trò của người dược sỹ lâm sàng tại bệnh viện. Phân tích và đánh giá được một ca bệnh hay một bệnh án, đơn thuốc điều trị cụ thể. 
3. Mục tiêu môn học
1. Tiếp cận với việc điều trị tại bệnh viện và hiểu rõ vai trò của người dược sỹ lâm sàng tại bệnh viện.

2. Thực hiện được các kỹ năng tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý cho bệnh nhân.

3. Thực hành được kỹ năng tìm kiếm, phân tích và cung cấp thông tin thuốc trong thực hành dược lâm sàng.

4. Trình bày và phân tích được các ca lâm sàng hay một bệnh án
Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	Ở khoa xét nghiệm sinh hóa – huyết học – vi sinh: 
	
	
	

	1
	Theo dõi về các thông số xét nghiệm sinh hóa và huyết học trên bệnh nhân, đối chiếu với kết quả chẩn đoán và kết quả trị liệu
	40
	
	40

	2
	Tìm hiểu về vấn đề thực hiện kháng sinh đồ và tính đề kháng của vi khuẩn thuốc
	40
	
	40

	Ở các khoa điều trị :
	
	
	

	3
	Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và cung cấp thông tin thuốc trong thực hành dược lâm sàng
	40
	
	40

	4
	Theo dõi vấn đề sử dụng thuốc dựa trên kết quả chẩn đoán
	40
	
	40

	5
	Tìm hiểu về tác dụng không mong muốn của thuốc trong điều trị
	40
	
	40

	6
	Tìm hiểu về vấn đề tương tác thuốc trong điều trị
	40
	
	40

	7
	Thực hiện các kỹ năng tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân
	40
	
	40

	8
	Phân tích và đánh giá đơn thuốc hay bệnh án
	40
	
	40

	Phòng thực hành tư vấn sử dụng thuốc và thông tin thuốc
	
	
	

	9
	Thực hành tra cứu thông tin thuốc trên một số phần mềm và một số cơ sở dữ liệu trực tuyến và trên sách chuyên khảo
	30
	
	30

	10
	Phân tích cơ chế và đề xuất biện pháp quản lý tương tác thuốc trong một số tình huống lâm sàng cụ thể
	30
	
	30

	11
	Tìm kiếm thông tin và đánh giá và phân tích thử nghiệm lâm sàng trong y văn liên quan đến thuốc
	25
	
	25

	
	Tổng cộng
	405
	0
	405


5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy


Thực hành: bài tập, và thảo luận nhóm.
5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, kiểm tra theo yêu cầu học phần.

- Thực hành: thảo luận các trường hợp lâm sàng, đặt câu hỏi.

- Tự học: nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước hoặc trong các giờ học; thông báo các số liệu từ một bài tập.
6. Cán bộ giảng dạy: 

1. TS.BS. Ngô Văn Truyền

2. TS.BS. Trần Viết An

3. BS.CK II. Đoàn Thị Tuyết Ngân

4. BS.CK II. Đoàn Kim Châu

5. BS.CK II. Kha Hữu Nhân
6. PGS.TS. Phạm Thành Suôl

7. PGS.TS. Dương Xuân Chữ
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012), Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng  tại bệnh viện 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Y tế (2010), Hướng dẫn điều trị tập 1 ( 2,  NXB Y học.

2. Trường Đại học Dược Hà Nội (2007), Dược lâm sàng và điều trị tập 1 ( 2, NXB Y học

3. Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor (2013), Basic ( Clinical Pharmacology, 12th edition, McGraw - Hill.
4. Schwinghammer T. and Koehler J. (2011), Pharmacotherapy cabook: A

 HYPERLINK http://www.amazon.com/Pharmacotherapy-Casebook-Patient-Focused-PHARMACOTHERAPY-SCHWINGHAMMER/dp/0071488359/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1251171706&sr=1-3 
 patient - focused approach, 7th edition, McGraw - Hill.

5. Walker R., Whittlesea C (2010), Clinical pharmacy and therapeutics, 4th edition, Churchill Livingstone.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án, đơn thuốc.


- Điểm học phần: [image: image39.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hành
	Mức độ

(1)      ( 2)    ( 3)

	1
	Xây dựng được danh mục thuốc và các quy trình chuyên môn liên quan đến sử dụng thuốc. 
	≥ 5
	1
	2
	2

	2
	Thực hành được kỹ năng tìm kiếm, phân tích và cung cấp thông tin thuốc trong thực hành dược lâm sàng.
	≥ 5
	1
	2
	2

	3
	Hướng dẫn và giám sát việc sử dụng thuốc trong bệnh viện, thông tin thuốc cho người bệnh và cán bộ y tế
	≥ 5
	1
	2
	2

	4
	Theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) và giám sát tuân thủ quy trình sử dụng thuốc.
	≥ 5
	1
	2
	2

	5
	Tham gia bình ca lâm sàng, đơn thuốc tại khoa lâm sàng, tại bệnh viện.
	≥ 5
	1
	2
	2

	6
	Thực hiện được các kỹ năng tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý cho bệnh nhân tại bệnh viện và cộng đồng.
	≥ 5
	1
	2
	2


Mức độ 1: Thực hiện được kỹ năng dưới sự giúp đỡ.

Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng.

Mức độ 3: Thực hiện thành thạo kỹ năng.

MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án
Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.







Cấp Trường
